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Số:          /KH-UBND Bắc Cam Ranh, ngày       tháng  10  năm 2025

KẾ HOẠCH

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn

 2022-2025 và xác định hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp

có mức sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp

trên địa bàn phường Bắc Cam Ranh năm 2025

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Nghị định 07/2021/NĐ-

CP); Nghị định số 30/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định

quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-

2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg); Công văn số 354/LĐTBXH-

VPQGGN ngày 24/01/2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ

Nông nghiệp và Môi trường) về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 4949/KH-UBND ngày 03/10/2025 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai

đoạn 2022-2025 và xác định hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có

mức sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

năm 2025.

Ủy ban nhân dân phường Bắc Cam Ranh ban hành Kế hoạch rà soát hộ

nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức

sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn phường Bắc Cam

Ranh năm 2025 (sau đây gọi tắt là cuộc rà soát), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Lập danh sách, phân loại chính xác, đầy đủ số liệu, thông tin cơ bản về hộ

nghèo, hộ cận nghèo; xác định danh sách hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có

mức sống trung bình và người lao động có thu nhập thấp trên phạm vi toàn

phường. Làm căn cứ để xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách phát triển

kinh tế - xã hội, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2026 và các năm

tiếp theo.
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- Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2025, theo chuẩn nghèo

đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP

ngày 27/01/2021 của Chính phủ; đồng thời cung cấp dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo

để xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo, đồng bộ và kết nối với Cơ sở dữ liệu

quốc gia về dân cư.

2. Yêu cầu

a) Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư

và diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp phải đảm

bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy

định; có sự tham gia của các cấp, các ngành, của người dân và cộng đồng, bảo

đảm đúng đối tượng, không bỏ sót và phản ánh đúng tình hình phát triển kinh tế -

xã hội tại địa phương và thực trạng đời sống của Nhân dân.

b) Lực lượng rà soát viên là người nắm rõ, thông thạo tình hình dân cư tại

địa bàn, trực tiếp đến từng hộ gia đình để quan sát, khảo sát, thu thập thông tin

của hộ gia đình;

c) Người cung cấp thông tin là chủ hộ hoặc người đang sinh sống trong hộ

hiểu và nắm được các thông tin theo yêu cầu của phiếu điều tra.

d) Kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực tế tình hình phát triển kinh tế -

xã hội của địa phương và thực trạng đời sống của nhân dân; tránh tình trạng chạy

theo chỉ tiêu, thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI ĐIỂM RÀ SOÁT

1. Phạm vi điều chỉnh

Triển khai thực hiện tất cả các tổ dân phố trên địa bàn phường.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối với rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-

2025

- Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân

phường đang quản lý tại thời điểm rà soát.

- Hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

b) Đối với xác định hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống

trung bình

Các hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp đang sinh sống trên địa bàn

phường có Giấy đề nghị xác định là hộ có mức sống trung bình theo quy định.

c) Đối với xác định người lao động có thu nhập thấp

Người lao động (không thuộc các hộ nêu trên) có Giấy đề nghị xác nhận là

người lao động có thu nhập thấp, đang cư trú trên địa bàn phường.

3. Thời gian triển khai rà soát: Bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 năm 2025.
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III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

và xác định hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình; người

lao động có thu nhập thấp trên địa bàn phường. Nội dung tuyên truyền cần được

triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp (trực tiếp, qua hệ thống truyền thanh cơ

sở, bản tin, pa nô, áp phích, mạng xã hội,...) nhằm bảo đảm thông tin đến được tận

tổ dân phố, giúp người dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc rà soát và chủ động

tham gia.

- Vận động người dân tích cực đăng ký thông tin nếu nhận thấy hộ gia đình

mình đáp ứng các tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc thuộc nhóm hộ

làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình. Đồng thời, tuyên

truyền để người dân kê khai trung thực, đầy đủ thông tin vào phiếu rà soát theo

đúng thực tế.

- Chủ động phát hiện, rà soát và hướng dẫn các hộ gia đình đang gặp khó

khăn, có biến cố hoặc rủi ro xảy ra trong năm (ốm đau dài ngày, tai nạn, thiên tai,

mất việc làm...) thực hiện đăng ký rà soát để được xem xét, đánh giá theo quy định.

2. Phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo

a) Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là phương pháp khảo sát thu

thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt

các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm phù hợp với chuẩn

nghèo theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, cụ thể:

- Về mức thu nhập bình quân đầu người (gọi là điểm A): Ở khu vực nông

thôn, 140 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 1.500.000

đồng/người/tháng; ở khu vực thành thị, 175 điểm tương đương với mức thu nhập

b ì n h   q u â n   đ ầ u   n g ư ờ i   2 . 0 0 0 . 0 0 0   đ ồ n g / n g ư ờ i / t h á n g . 

- Về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (gọi là điểm B): 10 điểm tương

đương  v ớ i  01 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

b) Phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo

- H ộ n g h è o : h ộ c ó đ i ể m A ≤ 1 4 0 đ i ể m v à đ i ể m B ≥ 3 0 đ i ể m ở k h u v ự c 

nông thôn hoặc có điểm A ≤ 175 điểm và điểm B ≥ 30 điểm ở khu vực thành thị;

- Hộ cận nghèo: hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B < 30 điểm ở khu vực

nông thôn hoặc có điểm A ≤  175 điểm và điểm B < 30 điểm ở khu vực thành thị.

3. Phương pháp rà soát, phân loại hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp

có mức sống trung bình; người lao động có thu nhập thấp

a) Phương pháp: Xác định thu nhập của hộ gia đình trong vòng 12 tháng trước

thời điểm rà soát, không tính khoản trợ cấp hoặc trợ giúp xã hội từ ngân sách nhà nước

vào thu nhập của hộ gia đình.
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b) Phân loại

* Chuẩn hộ có mức sống trung bình

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng

trên 1.500.000 đông đến 2.250.000 đồng.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng

trên 2.000.000 đông đến 3.000.000 đồng.

* Chuẩn người lao động có thu nhập thấp

- Khu vực nông thôn: có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng từ

2.250.000 đồng trở xuống.

- Khu vực thành thị: có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 3.000.000

đồng trở xuống.

 4. Quy trình, biểu mẫu rà soát định kỳ

a) Quy trình và biểu mẫu rà soát, báo cáo kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo

định kỳ hằng năm: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số

24/2021/QĐ-TTg; Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BNNMT ngày 30/7/2025 của

Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

b) Quy trình và biểu mẫu xác định thu nhập của hộ gia đình làm nông, lâm,

ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình: Quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết

định số 24/2021/QĐ-TTg và Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BNNMT ngày

30/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

c) Quy trình và biểu mẫu xác định người lao động có thu nhập thấp: thực

hiện theo khoản 4 Điều 1 Nghị định 30/2025/NĐ-CP.

5. Thời gian và tiến độ thực hiện

a) Thời gian rà soát: Từ ngày 10/10/2025 đến hết ngày 14/12/2025.

b) Tiến độ thực hiện:

- Trước ngày 05/11/2025, Ủy ban nhân dân phường báo cáo kết quả sơ bộ

về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp).

- Trước ngày 30/11/2025, Ủy ban nhân dân phường báo cáo chính thức (báo

cáo công tác rà soát và Quyết định phê duyệt kết quả rà soát của Chủ tịch Ủy ban

nhân dân phường) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường

để tổng hợp).

- Trước ngày 14/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả

rà soát về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nội dung chi, định mức chi

Nội dung chi và mức chi thực hiện Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận

nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và xác định thu nhập
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của hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao

động có thu nhập thấp trên địa bàn phường năm 2025 thực hiện theo quy định tại

Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính và các quy định

khác có liên quan.

2. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, người

lao động có thu nhập thấp chi từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Lồng ghép nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

năm 2025 đã phân bổ cho Ủy ban nhân dân phường.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

- Chủ trì, phối hợp phòng, ban, các ngành của địa phương tham mưu trình

Ủy ban nhân dân phường Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ

làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, người lao động có thu nhập

thấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2025; Chủ trì, tham mưu trình UBND

phường thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- C h ủ t r ì v à p h ố i h ợ p v ớ i c á c t h à n h v i ê n B a n c h ỉ đ ạ o t ổ c h ứ c h ư ớ n g d ẫ n 

c á c c á c t ổ d â n p h ố t r i ể n k h a i K ế h o ạ c h r à s o á t t h e o q u y t r ì n h v à b i ể u m ẫ u đ ú n g 

q u y   đ ị n h . 

- Tổ chức hướng dẫn quy trình và bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận

nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có

mức sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn.

- Phối hợp cùng với các ngành của địa phương tuyên truyền cho người dân

biết và hiểu về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 theo quy định mới của

Chính phủ; ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của cuộc rà soát.

- Thực hiện nhập, cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổng hợp, cung

cấp dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường theo

quy định.

- Tham mưu UBND phường ban hành quyết định công nhận danh sách hộ

nghèo, hộ cận nghèo và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, quyết định

công nhận hộ có mức sống trung bình và quyết định công nhận danh sách người

lao động có thu nhập thấp trên địa bàn theo quy định.

- Lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 (ngay sau khi có kết

quả rà soát) gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh

và Bộ Nông nghiệp và Môi trường phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân

cư theo quy định.

- Tham mưu Bố trí kinh phí thực hiện cho công tác triển khai các hoạt

động: tập huấn; tổ chức điều tra rà soát; kiểm tra, giám sát; in, cấp phát tài liệu,

mẫu phiếu điều tra, giấy chứng nhận hộ nghèo... theo quy định.
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2. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, các ngành liên

quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức

sống trung bình năm 2025.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trong việc xây dựng, triển

khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát, quản lý hộ nghèo, hộ cận

nghèo và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn phường.

3. Công an phường

Phối hợp với cơ quan chuyên môn cung cấp các thông tin, số liệu liên quan

đến số hộ dân cư, số nhân khẩu của địa phương tại thời điểm rà soát để làm cơ sở

tính tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu sau

rà soát.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường

Tham gia phối hợp tuyên truyền về Kế hoạch này; đồng thời tổ chức kiểm

tra, giám sát việc thực hiện cuộc rà soát năm 2025 trên địa bàn phường.

5. Đề nghị Bảo hiểm xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội

- Bảo hiểm xã hội hỗ trợ cung cấp thông tin về chính sách bảo hiểm y tế đối

với các thành viên hộ gia đình được rà soát khi có yêu cầu; phối hợp với địa phương

triển khai lập danh sách BHYT khi đã có kết quả điều tra.

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp để kết hợp khảo sát,

tổng hợp nhu cầu vay vốn và hỗ trợ vốn vay cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ

mới thoát nghèo.

Trên đây là Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập hộ

làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình và

người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn phường năm 2025. Trong quá trình

thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời qua Phòng Kinh

tế, Hạ tầng và Đô thị (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp báo cáo Ủy

ban nhân dân phường xem xét, hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận: (VBĐT)
- Sở NNMT (bc);

- Đảng ủy, HĐND phường;

- Chủ tịch UBND phường;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phường;

- Công an phường;

- BHXH, NHCS;

- Tổ dân phố;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Phương


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-08T16:09:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Mai Thanh Ngọc<ntmtngoc.bcr@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-08T17:03:21+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	Huỳnh Nữ Hoàng Trúc<hnhtruc.baccamranh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-08T17:34:30+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	Trần Văn Phương<tvphuong@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-08T20:19:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC CAM RANH<ubndbaccamranh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-08T20:20:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC CAM RANH<ubndbaccamranh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-08T20:20:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC CAM RANH<ubndbaccamranh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




